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Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
HISTORICAL SAMPLE - EXPIRED / MẪU LỊCH SỬ - ĐÃ HẾT HẠN

Source 1 of 1 / Nguồn 1/1

Product / Sản phẩm Sodium alginate

Manufacturer / Nhà sản xuất Qingdao Gather Great Ocean Algae Industry Group Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Sodium alginate food grade FCC V, 600-700 cps, 80 mesh

Reference lot / Lô tham khảo DYS202405132

Manufactured / Ngày sản xuất 2024-05-06

Expiry / Hạn dùng 2026-05-05

Gather food-grade sodium alginate, FCC V, 600-700 cps, 80 mesh only. Catalog viscosity is unspecified. Printed dates
are interpreted day/month/year.

Chỉ áp dụng alginate natri thực phẩm Gather, FCC V, 600-700 cps, 80 mesh. Danh mục chưa nêu độ nhớt. Ngày trên
phiếu được đọc theo ngày/tháng/năm.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

The source batch has expired. Historical technical reference only; this is not a certificate for
current inventory.

Lô trên phiếu đã hết hạn. Chỉ tham khảo kỹ thuật lịch sử; không chứng nhận hàng tồn hiện tại.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://puraquimica.com.ar/certificados/C0577%40PA%40DYS202405132.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: 01c2ebd00c666526c36068b3b956b67e8398c9f1a5160eae412878b0e1c7ff2f



青 岛 聚 大 洋 藻 业 集 团 有 限 公 司

QINGDAO GATHER GREAT OCEAN ALGAE INDUSTRY GROUP CO.,LTD

CERTIFICATE OF ANALYSIS
Commodity Sodium Alginate

Grade Food Grade

Specification FCC V

Batch No. DYS202405132

Quality 2000 KGS

Production Date 06/05/2024

Expiry Date 05/05/2026

Parameter Specification Test report
Appearance
Particle size (Thru 80 mesh)
Viscosity (cps)
(Brookfield RVDV-II+ 2# 20rpm
20℃ 1% sol.)
PH (1% solution)
Loss on drying %
Water-insoluble matter %
Identification
Ca content %
Ash(on dry basis) %
Arsenic (mg/kg)
Lead (mg/kg)
Total Plate Count (cfu/g)
Mercury (mg/kg)
Cadmium (mg/kg)
E. Coli (cfu/g)
Salm onella Spp.
Yeast and moulds (cfu/g)

White cream powder
Min. 95%
600-700

6.0-8.0
Max. 15.0
Max. 2.0
Passes test
Max. 0.3
18.0-27.0
Max. 3
Max. 5
Max. 5,000
Max. 1
Max. 1
Negative in 5g
Negative in 10g
Max. 500

White cream powder
96%
690

6.78
13.0
0.04
Passes test
0.23
25.5
< 3
< 5
< 5000
< 1
0.27
Negative in 5g
Negative in 10g
< 500

Remarks Qualified as per E401

Inspected by Yan Liu Checked by Ruilan Wang Approved by Yuemo Cheng


